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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     HUYỆN H                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc              

        TỈNH K                                         

Bản án số: 16/2021/HS-ST 

Ngày: 23/4/2021 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H – K 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Quốc Chiến 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Văn Đoạt 

                                                    Ông Vũ Đức Kiểu 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện H.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên tòa: Ông Lƣơng 

Thành Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021. Tại trụ sở TAND huyện H, xét xử công khai vụ án 

hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2021/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2021, theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 14/2021/QĐXXST-HS ngày 30/3/2021 đối với bị cáo: 

H  v  tên: Lê Văn B, sinh năm 1999;  iới t nh: Nam. 

Tên g i khác: Khánh. 

Nơi ĐKHKTT: tổ 4, ấp C, xã M, huyện H, tỉnh K. 

Chỗ ở hiện nay: Tổ 14, ấp M, xã M, huyện H, tỉnh K. 

Quốc tịch: Việt Nam;           Dân t c: Kinh;             T n giáo: Kh ng 

Trình đ  văn h a: Lớp 7/12;                                   Ngh  nghiệp: L m thuê 

H  v  tên cha: Lê Văn T, sinh năm 1980. 

H  v  tên m : Trịnh Thị P, sinh năm 1981. 

Anh (chị  em ru t: C  03 ngư i, nh  nhất sinh năm 2005, bị cáo l  con lớn nhất 

trong gia đình. 
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Bị cáo chưa c  vợ, con. 

Ti n án, ti n sự: kh ng 

Bị cáo Lê Văn B bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ng y 20/10/2020 cho đến nay. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Người bị hại: Anh Nguyễn Quốc L, sinh năm 2004 (C  mặt . 

Nơi cư trú: Khu phố T, TT S, huyện H, tỉnh K. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1983 (C  mặt  

Bà Hồng Thị Kiều Tr (C  mặt . 

Cùng địa chỉ: Khu phố T, TT S, huyện H, tỉnh K. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Trịnh Thị P, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: ấp M, xã M, huyện H, tỉnh K. 

Người biết sự việc: 

- Anh Đoàn Văn Ng, sinh năm 1997 (Vắng mặt . 

Nơi cư trú: tổ 4, ấp S, xã Mỹ, huyện H, tỉnh K. 

- Anh Nguyễn Minh T, sinh năm 1994 (Vắng mặt . 

Nơi cư trú: tổ 4, ấp S, xã M, huyện H, tỉnh K. 

- Anh Đoàn Chí H, sinh năm 1990 (Vắng mặt .  

Nơi cư trú: tổ 4, ấp S, xã M, huyện H, tỉnh K. 

Người làm chứng: 

- Anh Danh Hậu G, sinh năm 1996 (Vắng mặt . 

Nơi cư trú: khu phố S, thị trấn S, huyện H, tỉnh K. 

- Anh Trần Quốc N, sinh năm 1997 (Vắng mặt . 

Nơi cư trú: khu phố T, thị trấn S, huyện H, tỉnh K. 

- Chị Danh Ngọc D, sinh năm 2007 (Vắng mặt . 

Nơi cư trú: ấp V, xã S, huyện H, tỉnh K. 

* Người giám hộ cho người làm chứng Danh Ngọc D: Ông Danh Đ (ba của D). 

(Vắng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

được t m tắt như sau: 
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V o chi u ng y 03/4/2020 anh Đo n Văn Ng tổ chức uống rượu tại nh  tại ấp S, 

xã M, huyện H, tỉnh K cùng với Đo n Ch  C, Hồng Ti n   và Nguyễn Quốc L là anh 

em, bạn bè với Ng. Đến khoảng 20 gi  cùng ng y L điện thoại rủ bạn gái l  Danh 

Ng c D đến nhậu chung, được D đồng ý, L chạy xe chở D đến nhậu, D tham gia nhậu 

được khoảng 15 phút thì g i điện cho bạn trai l  Lê Văn B (tự K  đến để rước D v  (vì 

D không có xe). Lúc này B đang ở nh  Trần Quốc N tại khu phố T, thị trấn S, huyện 

H đang chuẩn bị nhậu cùng với bạn l  Danh Hậu  , nghe D g i B đồng ý v  rủ N và 

G đi cùng v o kinh 1 thu c ấp C, xã M, huyện H, tỉnh K đ  rước D v . B chạy 01 xe 

mô tô, N chạy 01 xe m  t  chở  . Lúc này L và D đang đứng ngo i l  ch  B, khi B 

chạy xe đến chỗ D thì dừng xe lại để chở D v , L li n đi đến n i với B “M y l t khẩu 

trang ra cho tao xem mặt coi” vừa n i L vừa dùng tay định l t khẩu trang của B thì B 

dùng tay gạt tay L ra, L xông tới nắm cổ áo B dùng tay đánh 2 – 3 cái trúng vào nón 

bảo hiểm của B đang đ i trên đầu, B bước xuống xe thì 2 bên nh o tới  m vật nhau, L 

nằm trên, B nằm dưới dùng tay rút con dao (loại dao bấm  đem theo sẵn trong túi 

quần ra đâm 2 – 3 nhát v o vùng hạ sư n trái v  vùng h ng trái của L gây thương 

t ch. Sau đ  được m i ngư i can ngăn v  đưa L đi cấp cứu v  đi u trị tại bệnh viện Đa 

khoa tỉnh K từ ng y 03/4/2020 đến ng y 09/4/2020 thì xuất viện. 

Sau khi gây án Lê Văn B b  địa phương đi lên th nh phố Hồ Ch  Minh l m c ng 

nhân cho m t xưởng gỗ, đến ng y 20/10/2020 B v  nh  thì bị c ng an bắt giữ để đi u 

tra, xử lý cho đến nay. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 255/KL-PY ngày 

29/5/2020 của Trung tâm giám định pháp y – thu c Sở y tế tỉnh Kiên  iang kết luận 

thương t ch của anh Nguyễn Quốc L như sau: 

1. Dấu hiệu ch nh qua giám định: 

- S o phần m m vùng bụng phải, vùng hạ sư n trái, vùng h ng trái v  s o phẫu 

thuật. 

- Thủng hỗng tr ng 02 lỗ, thủng đại tr ng ngang 02 lỗ v  rách đu i tụy, đã được 

phẫu thuật khâu lỗ thủng v  mở hậu m n nhân tạo ra da l m hậu m n tạm. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương t ch gây nên hiện tại l  74%. 

3. Vật gây thương t ch: Vật sắc nh n. 

4. V  thẩm mỹ v  chức năng b  phận cơ thể: 



 

 

4 

- V  thẩm mỹ: Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương t ch (kèm theo 

Th ng tư số 22/2019/TT-BYT ng y 28/8/2019 của B  y tế quy định tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần  kh ng 

quy định v  tổn thương cơ thể gây ảnh hưởng thẩm mỹ do thương t ch gây nên. 

- V  chức năng b  phận cơ thể: Hiện tại kh ng đánh giá được khả năng gây hạn 

chế chức năng b  phận cơ thể. 

* Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Văn B 

kh ng c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự v  được áp dụng tình tiết giảm nh  

trách nhiệm hình sự l  th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm t i lần đầu, có nhân 

thân tốt, bị cáo v  gia đình khắc phục được m t phần hậu quả cho bị hại. 

Tại bản cáo trạng số: 12/CT-VKS-HĐ ngày 23/02/2021 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện H đã truy tố bị cáo: Lê Văn B v  t i: “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm d khoản 4 Đi u 134 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017.  

Tại phiên tòa:  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quy n c ng tố tại phiên tòa:  iữ nguyên quyết định 

truy tố đối với bị cáo Lê Văn B v  t i danh v  đi u luật nêu trên v  sau khi đánh giá 

t nh chất vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự, đ  

nghị H i đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 4 Đi u 134, điểm b, e, s khoản 1 và 

khoản 2 Đi u 51, khoản 1 Đi u 54, Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 đ  nghị xử phạt bị cáo Lê Văn B mức án từ 05 năm đến 05 năm 06 

tháng tù. 

* Về vật chứng của vụ án:  M t con dao bấm, sau khi gây án bị cáo đã ném b  

xuống s ng Rạch  iá – H  Tiên, Cơ quan Cảnh sát đi u tra C ng an huyện H đã tổ 

chức truy tìm nhưng kh ng thu hồi được. Đ  nghị H i đồng xét xử miễn xét. 

* Về trách nhiệm dân sự: Đ  nghị H i đồng xét xử xem xét bu c bị cáo B có 

trách nhiệm bồi thư ng cho bị hại các khoản: 

+ Chi ph  ti n thuốc l : 26.262.917 đồng. 

+ Ti n c ng lao đ ng của ngư i nu i bệnh  ng Nguyễn Văn N l : 250.000 đồng 

x 7 ng y = 1.750.000 đồng. 
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+ Ti n c ng lao đ ng của ngư i bị hại trong quá trình nằm viện v  sau khi ra 

viện l : 250.000 đồng x 7 tháng (210 ng y  = 52.500.000 đồng. 

+ Ti n tổn thất tinh thần do sức kh e bị xâm phạm l : 30 tháng x 1.490.000 đồng 

= 44.700.000 đồng. 

Tổng c ng các khoản l  125.212.917 đồng khấu trừ số ti n gia đình bị cáo đã 

n p l  40.000.000 đồng. Đ  nghị H i đồng xét xử bu c bị cáo còn tiếp tục bồi thư ng 

cho bị hại số ti n 82.212.917 đồng.  

Về án phí: Đ  nghị bu c bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm, dân sự sơ 

thẩm c  giá ngạch theo quy định. 

Bị cáo có ý kiến: Thống nhất quan điểm của Viện kiểm sát, xin H i đồng xét xử 

xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án nh . 

Ngƣời đại diện hợp pháp của bị hại ông Nguyễn Văn N có ý kiến: Đ  nghị 

H i đồng xét xử xem xét bu c bị cáo bồi thư ng theo quy định của pháp luật. 

Ngƣời bị hại có ý kiến: Xin H i đồng xét xử xem xét xử mức án nh  cho bị cáo 

v  yêu cầu xem xét lại phần bồi thư ng cho bị hại. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trịnh Thị Ph có ý kiến: Bà và 

chồng b  ra số ti n 40.000.000 đồng bồi thư ng cho bị hại v  kh ng yêu cầu bị cáo 

trả lại số ti n trên. 

L i n i sau cùng của bị cáo trước khi H i đồng xét xử v o nghị án: Bị cáo xin lỗi 

bị hại v  xin H i đồng xét xử xem xét giảm nh  hình phạt cho bị cáo, để sớm được trở 

v  với gia đình v  xã h i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Cơ quan cảnh sát đi u tra, Đi u tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện H và Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, đi u tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quy n, đúng trình tự thủ tục của B  luật tố tụng hình sự quy định. 

Giai đoạn đi u tra cũng như tại phiên tòa, những ngư i tham gia tố tụng trong vụ án 

không có ý kiến, khiếu nại gì v  hành vi, quyết định của các cơ quan, ngư i tiến hành 

tố tụng. Do đó các chứng cứ, tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án là hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: L i khai của bị cáo Lê Văn B phù hợp với l i khai 

của ngư i bị hại, l i khai của ngư i l m chứng, phù hợp với biên bản khám nghiệm 
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hiện trư ng, đã có đầy đủ cơ sở kết luận: V o khoảng 20 gi  ng y 03/4/2020, tại tổ 4 

ấp S, xã M, huyện H, tỉnh K Lê Văn B đã c  h nh vi dùng con dao bấm là hung khí 

nguy hiểm đâm 02, 03 nhát v o vùng bụng v  vùng hạ sư n trái, vùng h ng trái của 

anh Nguyễn Quốc L gây thương t ch l m giảm 74% sức kh e. H nh vi của bị cáo Lê 

Văn B đã đủ yếu tố cấu th nh t i phạm của t i “Cố ý gây thương t ch”, t i phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm d khoản 4 Đi u 134 B  luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. Như kết luận của Viện kiểm sát l  ho n to n c  căn cứ v  

đúng quy định của pháp luật.  

Xét thấy, bị cáo B v  bị hại L kh ng c  mâu thuẫn từ trước nhưng vì bị hại c  

h nh vi đòi kéo khẩu trang của bị cáo xuống để xem mặt v  dùng tay nắm cổ áo, đánh 

bị cáo 2 – 3 cái trúng v o n n bảo hiểm của bị cáo đang đ i trên đầu, do bản chất c n 

đồ m  bị cáo đã lấy con dao bấm mang theo trong ngư i đâm bị hại 2 – 3 nhát gây 

thương t ch cho bị hại đây thu c trư ng hợp“dùng hung khí nguy hiểm” được hướng 

dẫn tại điểm a mục 2.2 Phần I Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP ng y 17 tháng 4 năm 

2003 v  tiểu mục 3.1 Mục 3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ng y 12 tháng 5 năm 

2006 của H i đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.  

Do đ , Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh K đã truy tố bị cáo Lê Văn B phạm 

t i “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm d khoản 4 Đi u 134 của B  luật 

hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017  với tình tiết định khung l  sử 

dụng hung kh  v  mang t nh chất c n đồ l  đúng ngư i, đúng t i, đúng quy định pháp 

luật.  

[3] X t tính ch t  mức độ thiệt hại do hành vị phạm tội gây ra là rất nghiêm 

tr ng. Bị cáo Lê Văn B là ngư i c  đầy đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự, 

chỉ vì mâu thuẫn b c phát, bị hại c  h nh vi xúc phạm bị cáo, bị hại cũng c  m t phần 

lỗi đối với bị cáo nên bị cáo đã dùng dao đâm 02, 03 nhát v o vùng bụng v  vùng hạ 

sư n trái, vùng h ng trái gây ảnh hưởng v  thể chất v  sức kh e cho bị hại. Hành vi 

của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã h i, đã trực tiếp xâm hại đến sức kh e của 

ngư i khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại 

địa phương, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân nơi xảy ra t i 

phạm. Do đ , cần phải xử lý nghiêm, tương xứng với tính chất, mức đ  phạm t i của 

bị cáo để bị cáo có th i gian h c tập, cải tạo trở thành công dân tốt, có ích cho xã h i, 
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biết tôn tr ng pháp luật và phòng ngừa chung đối với m i ngư i là phải biết cách xử 

sự với nhau có chừng mực, phù hợp với quy tắc xử sự trong cu c sống. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, bị cáo th nh 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm t i trong trư ng hợp bị k ch đ ng v  tinh 

thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra nên H i đồng xét xử sẽ áp dụng điểm 

e, s khoản 1 Đi u 51 BLHS cho bị cáo. Bị cáo đã tác đ ng gia đình bồi thư ng được 

40.000.000 đồng cho bị hại số ti n khắc phục này chưa đủ ½ số ti n m  bị hại đã yêu 

cầu nên kh ng áp dụng điểm b Đi u 51 BLHS cho bị cáo. Bị cáo kh ng c  ti n án, 

ti n sự, tại phiên tòa bị hại xin giảm nh  hình phạt cho bị cáo đây l  những tình tiết 

giảm nh  trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Đi u 51 BLHS năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017 .  

Xét thấy, bị cáo c  hai tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự được quy định tại 

khoản 1 Đi u 51 v  nhi u tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự được quy định tại 

khoản 2 Đi u 51 của BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 , bị cáo B 

kh ng c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên bị cáo đủ đi u kiện áp dụng 

khoản 1 Đi u 54 BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 . Do đ , H i 

đồng xét xử sẽ xem xét, cân nhắc khi lượng hình đối với bị cáo. 

 [5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo kh ng tình tiết tăng 

trách nhiệm hình sự. 

[6] Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát: Vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố theo bản cáo trạng v  đ  nghị H i đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nh  như nhân thân bị cáo tốt, chưa c  ti n án, 

ti n sự, bản thân bị cáo th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải l  c  căn cứ chấp nhận. 

[7] Về xử lý vật chứng: Sau khi gây án bị cáo Lê Văn B đã ném con dao xuống 

s ng Rạch  iá – H  Tiên, Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện H đã tổ chức truy 

tìm nhưng kh ng thu hồi được do đ  H i đồng xét xử miễn xét. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Xét thấy, thương ti ch của bị hại L là do bị cáo gây 

ra nên bị cáo phải c  trách nhiệm bồi thư ng toàn b  các khoản thiệt hại v  sức kh e 

cho bị hại. Trước khi mở phiên tòa gia đình bị cáo bồi thư ng số ti n 40.000.000 

đồng cho ngư i bị hại (20.000.000 đồng giao trực tiếp cho bị hại; 20.000.000 đồng 

n p tại Chi cục Thi h nh án dân sự huyện H). Tại phiên tòa đại diện gia đình bị hại và 
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bị cáo đ  nghị H i đồng xét xử xem xét các khoản chi ph  hợp lý v  bị cáo đồng ý bồi 

thư ng theo quy định của pháp luật. 

H i đồng xét xử chấp nhận các khoản theo yêu cầu của gia đình bị hại như sau: 

+ Chi ph  ti n thuốc chấp nhận tổng c ng là: 26.262.917 đồng. 

+ Ti n c ng lao đ ng của ngư i nu i bệnh  ng Nguyễn Văn N l : 250.000 đồng 

x 7 ng y = 1.750.000 đồng. 

+ Ti n c ng lao đ ng của ngư i bị hại trong quá trình nằm viện v  sau khi ra 

viện l : 250.000 đồng x 7 tháng (210 ngày) = 52.500.000 đồng. 

+ Ti n tổn thất tinh thần do sức kh e bị xâm phạm l : 30 tháng x 1.490.000 đồng 

= 44.700.000 đồng. 

Tổng c ng các khoản l  125.212.917 đồng, khấu trừ số ti n gia đình bị cáo đã 

n p l  40.000.000 đồng (20.000.000 đồng giao trực tiếp cho bị hại; 20.000.000 đồng 

n p tại Chi cục Thi h nh án dân sự huyện H theo biên lai thu số 03085 ngày 

19/11/2020  bị cáo còn tiếp tục bồi thư ng cho bị hại số ti n 82.212.917 đồng.  

Các khoản còn lại theo yêu cầu của gia đình bị hại l  kh ng c  căn cứ, nên H i 

đồng xét xử kh ng chấp nhận. 

 [9] Về án phí: Bu c bị cáo Lê Văn B phải chịu án hình sự sơ thẩm v  dân sự sơ 

thẩm c  giá ngạch theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn B phạm t i: “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm d khoản 4 Đi u 134, điểm e, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, khoản 1 

Đi u 54, Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử Phạt: Bị cáo Lê Văn B mức án 05 (năm) năm tù. Th i hạn chấp h nh hình 

phạt tù t nh từ ng y 20/10/2020. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 46, Đi u 48 B  luật 

hình sự; Đi u 584, Đi u 585, Đi u 590 B  luật dân sự. 

Bu c bị cáo Lê Văn B có trách nhiệm bồi thư ng cho bị hại các khoản như sau:  

+ Chi ph  ti n thuốc chấp nhận tổng c ng l : 26.262.917 đồng. 

+ Ti n c ng lao đ ng của ngư i nu i bệnh  ng Nguyễn Văn N l : 250.000 đồng 

x 7 ng y = 1.750.000 đồng. 
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+ Ti n c ng lao đ ng của ngư i bị hại trong quá trình nằm viện v  sau khi ra 

viện l : 250.000 đồng x 7 tháng (210 ng y  = 52.500.000 đồng. 

+ Ti n tổn thất tinh thần do sức kh e bị xâm phạm l : 30 tháng x 1.490.000 đồng 

= 44.700.000 đồng. 

Tổng c ng các khoản l  125.212.917 đồng, khấu trừ số ti n gia đình bị cáo đã 

n p l  40.000.000 đồng (20.000.000 đồng giao trực tiếp cho bị hại; 20.000.000 đồng 

n p tại Chi cục Thi h nh án dân sự huyện H theo biên lai thu số 03085 ngày 

19/11/2020) bị cáo còn tiếp tục bồi thư ng cho bị hại số ti n 82.212.917 đồng (Tám 

mươi hai triệu hai trăm mư i hai ng n ch n trăm mư i bảy đồng .  

 “Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác”. 

Về xử lý vật chứng: Sau khi gây án bị cáo Lê Văn B đã ném con dao xuống 

s ng Rạch  iá – H  Tiên, Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện H đã tổ chức truy 

tìm nhưng kh ng thu hồi được do đ  H i đồng xét xử miễn xét. 

Về án phí: Áp dụng Đi u 135, 136 B  luật tố tụng hình sự năm 2015 v  điểm a 

khoản 1 Đi u 23, Đi u 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 

của Ủy ban thư ng vụ Quốc H i quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý 

v  sử dụng án ph  v  lệ ph  Tòa án. Bu c bị cáo Lê Văn B phải chịu 200.000 đồng 

án ph  hình sự sơ thẩm và 4.111.000 đồng (Bốn triệu m t trăm mư i m t ng n 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm c  giá ngạch. 

Báo cho bị cáo; Ngư i bị hại; ngư i đại diện hợp pháp của bị hại v  Ngư i c  

quy n lợi nghĩa vụ liên quan c  quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể từ ng y 

tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 
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quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi Nhận: 

- TAND Tỉnh KG; 

- VKS H.H; 

- Chi cục THADS H.H; 

- Công an H.H; 

- Sở Tư Pháp; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người tham gia tố tụng;                                                             Cao Quốc Chiến 

- Lưu. 
                                                                                   

 

                                                                                     

 


